
TRƯỜNG ĐH CÔNG NGHỆ THÔNG TIN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
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STT Mã MH Tên MH Mã lớp Giảng Viên LT Khoá học Khoa QL Ngày thi Thứ Ca Thi Phòng Thi Số SV

55 PH001 Nhập môn Điện tử PH001.G11 10 BMTL 04-11-2015 4 4 C107 45

56 PH001 Nhập môn Điện tử PH001.G11 10 BMTL 04-11-2015 4 4 C109 44

57 PH001 Nhập môn Điện tử PH001.G12 10 BMTL 04-11-2015 4 4 C112 44

58 PH001 Nhập môn Điện tử PH001.G12 10 BMTL 04-11-2015 4 4 C113 43

59 PH001 Nhập môn Điện tử PH001.G13 10 BMTL 04-11-2015 4 4 C114 43

60 PH001 Nhập môn Điện tử PH001.G13 10 BMTL 04-11-2015 4 4 C205 42

61 PH001 Nhập môn Điện tử PH001.G14 10 BMTL 04-11-2015 4 4 C206 54

LỊCH THI LÝ THUYẾT GIỮA KỲ - Đợt thi 1 Hệ ĐT 

HỌC KỲ 1 - NĂM HỌC 2015 - 2016

62 PH001 Nhập môn Điện tử PH001.G14 10 BMTL 04-11-2015 4 4 C305 54

63 PH001 Nhập môn Điện tử PH001.G15 10 BMTL 04-11-2015 4 4 C306 43

64 PH001 Nhập môn Điện tử PH001.G15 10 BMTL 04-11-2015 4 4 C308 43

65 PH001 Nhập môn Điện tử PH001.G16 10 BMTL 04-11-2015 4 4 C311 45

66 PH001 Nhập môn Điện tử PH001.G16 10 BMTL 04-11-2015 4 4 C312 44

67 PH001 Nhập môn Điện tử PH001.G17 10 BMTL 04-11-2015 4 4 GD3 46

68 PH001 Nhập môn Điện tử PH001.G17 10 BMTL 04-11-2015 4 4 GD2 46

69 PH001 Nhập môn Điện tử PH001.G18 10 BMTL 04-11-2015 4 4 GD1 85

70 CE315 Lập trình hệ thống với JavaCE315.G11 7 KTMT 04-11-2015 4 3 E41 40

71 IS334 Thương mại điện tử IS334.G11 8 HTTT 04-11-2015 4 3 E43 33

72 IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.G11 9 HTTT 04-11-2015 4 3 C107 47

73 IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.G11 9 HTTT 04-11-2015 4 3 C109 47

74 IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.G12 9 HTTT 04-11-2015 4 3 C112 48

75 IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.G12 9 HTTT 04-11-2015 4 3 C113 49

76 IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.G13 9 HTTT 04-11-2015 4 3 C114 50

77 IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.G13 9 HTTT 04-11-2015 4 3 C205 51



STT Mã MH Tên MH Mã lớp Giảng Viên LT Khoá học Khoa QL Ngày thi Thứ Ca Thi Phòng Thi Số SV

78 IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.G14 9 HTTT 04-11-2015 4 3 C206 49

79 IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.G14 9 HTTT 04-11-2015 4 3 C305 48

80 IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.G15 9 HTTT 04-11-2015 4 3 C306 47

81 IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.G15 9 HTTT 04-11-2015 4 3 C308 46

82 IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.G16 9 HTTT 04-11-2015 4 3 C311 48

83 IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.G17 9 HTTT 04-11-2015 4 3 C312 45

84 IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.G17 9 HTTT 04-11-2015 4 3 GD3 49

85 IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.G19 9 HTTT 04-11-2015 4 3 GD2 49

86 IT004 Cơ sở dữ liệu IT004.G19 9 HTTT 04-11-2015 4 3 GD1 48

87 PH002 Nhập môn mạch số PH002.G11 0 KTMT 05-11-2015 5 1 C311 72

88 PH002 Nhập môn mạch số PH002.G12 0 KTMT 05-11-2015 5 1 C312 71

26 MA003 Đại số tuyến tính MA003.G11 10 BMTL 05-11-2015 5 2 C107 52

27 MA003 Đại số tuyến tính MA003.G11 10 BMTL 05-11-2015 5 2 C109 52

28 MA003 Đại số tuyến tính MA003.G11 10 BMTL 05-11-2015 5 2 C112 54

29 MA003 Đại số tuyến tính MA003.G12 10 BMTL 05-11-2015 5 2 C113 47

30 MA003 Đại số tuyến tính MA003.G12 10 BMTL 05-11-2015 5 2 C114 47

31 MA003 Đại số tuyến tính MA003.G13 10 BMTL 05-11-2015 5 2 C205 42

32 MA003 Đại số tuyến tính MA003.G13 10 BMTL 05-11-2015 5 2 C206 42

33 MA003 Đại số tuyến tính MA003.G14 10 BMTL 05-11-2015 5 2 C305 4933 MA003 Đại số tuyến tính MA003.G14 10 BMTL 05-11-2015 5 2 C305 49

34 MA003 Đại số tuyến tính MA003.G14 10 BMTL 05-11-2015 5 2 C306 48

35 MA003 Đại số tuyến tính MA003.G15 10 BMTL 05-11-2015 5 2 C308 60

36 MA003 Đại số tuyến tính MA003.G15 10 BMTL 05-11-2015 5 2 C311 59

37 MA003 Đại số tuyến tính MA003.G16 10 BMTL 05-11-2015 5 2 C312 47

38 MA003 Đại số tuyến tính MA003.G16 10 BMTL 05-11-2015 5 2 GD3 47

39 MA003 Đại số tuyến tính MA003.G17 10 BMTL 05-11-2015 5 2 GD1 102

40 MA003 Đại số tuyến tính MA003.G18 10 BMTL 05-11-2015 5 2 GD2 90

16 EN001 Anh văn 1 EN001.G11 10 BMAV 05-11-2015 5 3 C107 47

17 EN001 Anh văn 1 EN001.G110 10 BMAV 05-11-2015 5 3 C109 49

18 EN001 Anh văn 1 EN001.G113 10 BMAV 05-11-2015 5 3 C112 37

19 EN001 Anh văn 1 EN001.G114 10 BMAV 05-11-2015 5 3 C113 37

20 EN001 Anh văn 1 EN001.G13 10 BMAV 05-11-2015 5 3 C114 50

21 EN001 Anh văn 1 EN001.G15 10 BMAV 05-11-2015 5 3 C205 47

22 EN001 Anh văn 1 EN001.G16 10 BMAV 05-11-2015 5 3 C206 51

23 EN001 Anh văn 1 EN001.G19 10 BMAV 05-11-2015 5 3 C305 48
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24 EN002 Anh văn 2 EN002.G13 10 BMAV 05-11-2015 5 3 C306 42

25 EN002 Anh văn 2 EN002.G14 10 BMAV 05-11-2015 5 3 C308 40

89 CE118 Thiết kế luận lý số CE118.G11 8 KTMT 05-11-2015 5 4 C206 70

90 CE118 Thiết kế luận lý số CE118.G12 8 KTMT 05-11-2015 5 4 C305 56

91 IS252 Khai thác dữ liệu IS252.G11 7 HTTT 05-11-2015 5 4 C311 52

92 IS252 Khai thác dữ liệu IS252.G12 7 HTTT 05-11-2015 5 4 C312 39

93 NT119 Mật mã học NT119.G11.ANTT 8 MMT&TT 05-11-2015 5 4 C113 30

94 PH003 Vật lý kỹ thuật PH003.G12 9 BMTL 05-11-2015 5 4 C114 33

1 MA001 Giải tích 1 MA001.G11 10 BMTL 06-11-2015 6 1 C107 49

2 MA001 Giải tích 1 MA001.G11 10 BMTL 06-11-2015 6 1 C109 49

3 MA001 Giải tích 1 MA001.G11 10 BMTL 06-11-2015 6 1 C112 49

4 MA001 Giải tích 1 MA001.G12 10 BMTL 06-11-2015 6 1 C113 61

5 MA001 Giải tích 1 MA001.G12 10 BMTL 06-11-2015 6 1 C114 61

6 MA001 Giải tích 1 MA001.G13 10 BMTL 06-11-2015 6 1 C205 43

7 MA001 Giải tích 1 MA001.G13 10 BMTL 06-11-2015 6 1 C206 42

8 MA001 Giải tích 1 MA001.G14 10 BMTL 06-11-2015 6 1 C305 59

9 MA001 Giải tích 1 MA001.G14 10 BMTL 06-11-2015 6 1 C306 58

10 MA001 Giải tích 1 MA001.G15 10 BMTL 06-11-2015 6 1 C308 44

11 MA001 Giải tích 1 MA001.G15 10 BMTL 06-11-2015 6 1 C311 4511 MA001 Giải tích 1 MA001.G15 10 BMTL 06-11-2015 6 1 C311 45

12 MA001 Giải tích 1 MA001.G16 10 BMTL 06-11-2015 6 1 C312 50

13 MA001 Giải tích 1 MA001.G16 10 BMTL 06-11-2015 6 1 GD3 50

14 MA001 Giải tích 1 MA001.G17 10 BMTL 06-11-2015 6 1 GD2 93

15 MA001 Giải tích 1 MA001.G18 10 BMTL 06-11-2015 6 1 GD1 117

100 IT005 Nhập môn mạng máy tínhIT005.G11 9 MMT&TT 06-11-2015 6 2 C107 43

101 IT005 Nhập môn mạng máy tínhIT005.G11 9 MMT&TT 06-11-2015 6 2 C109 43

102 IT005 Nhập môn mạng máy tínhIT005.G110 9 MMT&TT 06-11-2015 6 2 C112 43

103 IT005 Nhập môn mạng máy tínhIT005.G110 9 MMT&TT 06-11-2015 6 2 C113 42

104 IT005 Nhập môn mạng máy tínhIT005.G12 9 MMT&TT 06-11-2015 6 2 C114 44

105 IT005 Nhập môn mạng máy tínhIT005.G12 9 MMT&TT 06-11-2015 6 2 C205 43

106 IT005 Nhập môn mạng máy tínhIT005.G13 9 MMT&TT 06-11-2015 6 2 C206 44

107 IT005 Nhập môn mạng máy tínhIT005.G13 9 MMT&TT 06-11-2015 6 2 C305 43

108 IT005 Nhập môn mạng máy tínhIT005.G14 9 MMT&TT 06-11-2015 6 2 C306 42

109 IT005 Nhập môn mạng máy tínhIT005.G14 9 MMT&TT 06-11-2015 6 2 C308 41

110 IT005 Nhập môn mạng máy tínhIT005.G15 9 MMT&TT 06-11-2015 6 2 C311 45
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111 IT005 Nhập môn mạng máy tínhIT005.G15 9 MMT&TT 06-11-2015 6 2 C312 46

112 IT005 Nhập môn mạng máy tínhIT005.G16 9 MMT&TT 06-11-2015 6 2 GD3 44

113 IT005 Nhập môn mạng máy tínhIT005.G17 9 MMT&TT 06-11-2015 6 2 GD2 72

114 IT005 Nhập môn mạng máy tínhIT005.G19 9 MMT&TT 06-11-2015 6 2 GD1 73

41 IT001 Nhập môn lập trình IT001.G11 10 KHMT 06-11-2015 6 3 C107 44

42 IT001 Nhập môn lập trình IT001.G11 10 KHMT 06-11-2015 6 3 C109 43

43 IT001 Nhập môn lập trình IT001.G110 10 KHMT 06-11-2015 6 3 C112 58

44 IT001 Nhập môn lập trình IT001.G111 10 KHMT 06-11-2015 6 3 C113 64

45 IT001 Nhập môn lập trình IT001.G112 10 KHMT 06-11-2015 6 3 C114 57

46 IT001 Nhập môn lập trình IT001.G12 10 KHMT 06-11-2015 6 3 C205 41

47 IT001 Nhập môn lập trình IT001.G12 10 KHMT 06-11-2015 6 3 C206 40

48 IT001 Nhập môn lập trình IT001.G13 10 KHMT 06-11-2015 6 3 C305 80

49 IT001 Nhập môn lập trình IT001.G14 10 KHMT 06-11-2015 6 3 C306 64

50 IT001 Nhập môn lập trình IT001.G15 10 KHMT 06-11-2015 6 3 C308 59

51 IT001 Nhập môn lập trình IT001.G16 10 KHMT 06-11-2015 6 3 C311 62

52 IT001 Nhập môn lập trình IT001.G17 10 KHMT 06-11-2015 6 3 C312 69

53 IT001 Nhập môn lập trình IT001.G18 10 KHMT 06-11-2015 6 3 GD3 58

54 IT001 Nhập môn lập trình IT001.G19 10 KHMT 06-11-2015 6 3 GD2 64

115 CE222 Thiết kế vi mạch số CE222.G11 7 KTMT 06-11-2015 6 4 C113 33115 CE222 Thiết kế vi mạch số CE222.G11 7 KTMT 06-11-2015 6 4 C113 33

116 IS353 Mạng xã hội IS353.G12 7 HTTT 06-11-2015 6 4 C109 37

117 CE103 Vi xử lý-vi điều khiển CE103.G11 8 KTMT 09-11-2015 2 2 C113 63

118 CE103 Vi xử lý-vi điều khiển CE103.G12 8 KTMT 09-11-2015 2 2 C114 60

119 IE104 Internet và công nghệ WebIE104.G11 8 KTTT 09-11-2015 2 2 C206 47

120 IS208 Quản lý dự án công nghệ thông tinIS208.G11 8 HTTT 09-11-2015 2 2 C305 53

121 IS211 Cơ sở dữ liệu phân tánIS211.G11 6 HTTT 09-11-2015 2 2 C306 49

122 NT106 Lập trình mạng căn bảnNT106.G11 8 MMT&TT 09-11-2015 2 2 C308 41

123 NT106 Lập trình mạng căn bảnNT106.G11 8 MMT&TT 09-11-2015 2 2 C311 41

124 NT106 Lập trình mạng căn bảnNT106.G12 8 MMT&TT 09-11-2015 2 2 C312 76

125 IT007 Hệ điều hành IT007.G11 0 KTMT 09-11-2015 2 3 C305 30

126 IT007 Hệ điều hành IT007.G12 0 KTMT 09-11-2015 2 3 C306 41

127 IT007 Hệ điều hành IT007.G12 0 KTMT 09-11-2015 2 3 C308 41

128 MA004 Cấu trúc rời rạc MA004.G11 9 BMTL 10-11-2015 3 2 C107 32

129 MA004 Cấu trúc rời rạc MA004.G110 9 BMTL 10-11-2015 3 2 C109 47

130 MA004 Cấu trúc rời rạc MA004.G111 9 BMTL 10-11-2015 3 2 C112 68
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131 MA004 Cấu trúc rời rạc MA004.G12 9 BMTL 10-11-2015 3 2 C113 59

132 MA004 Cấu trúc rời rạc MA004.G12 9 BMTL 10-11-2015 3 2 C114 59

133 MA004 Cấu trúc rời rạc MA004.G13 9 BMTL 10-11-2015 3 2 C205 68

134 MA004 Cấu trúc rời rạc MA004.G14 9 BMTL 10-11-2015 3 2 C206 50

135 MA004 Cấu trúc rời rạc MA004.G15 9 BMTL 10-11-2015 3 2 C305 60

136 MA004 Cấu trúc rời rạc MA004.G15 9 BMTL 10-11-2015 3 2 C306 55

137 MA004 Cấu trúc rời rạc MA004.G17 9 BMTL 10-11-2015 3 2 C308 59

138 MA004 Cấu trúc rời rạc MA004.G18 9 BMTL 10-11-2015 3 2 C311 54

139 MA004 Cấu trúc rời rạc MA004.G18 9 BMTL 10-11-2015 3 2 C312 54

140 MA004 Cấu trúc rời rạc MA004.G19 9 BMTL 10-11-2015 3 2 GD3 71

141 CE104 Các thiết bị và mạch điện tửCE104.G11 8 KTMT 10-11-2015 3 3 C112 58

142 CE104 Các thiết bị và mạch điện tửCE104.G12 8 KTMT 10-11-2015 3 3 C113 34

143 CE403 Thiết kế số CE403.G11 6 KTMT 10-11-2015 3 3 C114 53

144 CS519 Phương pháp luận nghiCS519.G11 0 PĐTĐH 10-11-2015 3 3 C205 61

145 IE105 Nhập môn bảo đảm và an ninh thông tinIE105.G11 8 KTTT 10-11-2015 3 3 C305 49

146 IS335 An toàn và bảo mật hệ thống thông tinIS335.G11 7 HTTT 10-11-2015 3 3 C306 76

147 NT105 Truyền dữ liệu NT105.G11 8 MMT&TT 10-11-2015 3 3 C308 50

148 NT105 Truyền dữ liệu NT105.G11 8 MMT&TT 10-11-2015 3 3 C311 50

149 NT105 Truyền dữ liệu NT105.G12 8 MMT&TT 10-11-2015 3 3 C312 58149 NT105 Truyền dữ liệu NT105.G12 8 MMT&TT 10-11-2015 3 3 C312 58

150 CE317 Điều khiển tự động nâng caoCE317.G11 6 KTMT 11-11-2015 4 2 C107 30

151 IT006 Kiến trúc máy tính IT006.G11 9 KTMT 11-11-2015 4 2 C109 47

152 IT006 Kiến trúc máy tính IT006.G11 9 KTMT 11-11-2015 4 2 C112 48

153 IT006 Kiến trúc máy tính IT006.G12 9 KTMT 11-11-2015 4 2 C113 49

154 IT006 Kiến trúc máy tính IT006.G12 9 KTMT 11-11-2015 4 2 C114 49

155 IT006 Kiến trúc máy tính IT006.G13 9 KTMT 11-11-2015 4 2 C205 49

156 IT006 Kiến trúc máy tính IT006.G13 9 KTMT 11-11-2015 4 2 C206 49

157 IT006 Kiến trúc máy tính IT006.G14 9 KTMT 11-11-2015 4 2 C305 49

158 IT006 Kiến trúc máy tính IT006.G14 9 KTMT 11-11-2015 4 2 C306 49

159 IT006 Kiến trúc máy tính IT006.G15 9 KTMT 11-11-2015 4 2 C308 51

160 IT006 Kiến trúc máy tính IT006.G15 9 KTMT 11-11-2015 4 2 C311 50

161 IT006 Kiến trúc máy tính IT006.G16 9 KTMT 11-11-2015 4 2 C312 47

162 IT006 Kiến trúc máy tính IT006.G16 9 KTMT 11-11-2015 4 2 GD3 48

163 IT006 Kiến trúc máy tính IT006.G17 9 KTMT 11-11-2015 4 2 GD2 50

164 IT006 Kiến trúc máy tính IT006.G17 9 KTMT 11-11-2015 4 2 GD1 49
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165 CE212 Điều khiển tự động CE212.G11 7 KTMT 11-11-2015 4 3 C308 64

166 MA005 Xác suất thống kê MA005.G11 6 BMTL 11-11-2015 4 3 C311 51

167 MA005 Xác suất thống kê MA005.G11 6 BMTL 11-11-2015 4 3 C312 50

168 NT112 Công nghệ mạng viễn thôngNT112.G11 7 MMT&TT 12-11-2015 5 1 C305 75

169 NT112 Công nghệ mạng viễn thôngNT112.G12 7 MMT&TT 12-11-2015 5 1 C306 77

170 EN003 Anh văn 3 EN003.G11 9 BMAV 12-11-2015 5 2 C109 49

171 EN003 Anh văn 3 EN003.G110 9 BMAV 12-11-2015 5 2 C112 31

172 EN003 Anh văn 3 EN003.G114 9 BMAV 12-11-2015 5 2 C113 48

173 EN003 Anh văn 3 EN003.G12 9 BMAV 12-11-2015 5 2 C114 42

174 EN003 Anh văn 3 EN003.G13 9 BMAV 12-11-2015 5 2 C205 49

175 EN003 Anh văn 3 EN003.G14 9 BMAV 12-11-2015 5 2 C206 48

176 EN003 Anh văn 3 EN003.G15 9 BMAV 12-11-2015 5 2 C305 49

177 EN003 Anh văn 3 EN003.G16 9 BMAV 12-11-2015 5 2 C306 46

178 EN003 Anh văn 3 EN003.G17 9 BMAV 12-11-2015 5 2 C308 37

179 EN003 Anh văn 3 EN003.G19 9 BMAV 12-11-2015 5 2 C311 47

180 ENBT Anh văn Bổ túc ENBT.G11 9 BMAV 12-11-2015 5 2 C312 36

181 CE404 Kỹ thuật chế tạo vi mạchCE404.G11 6 KTMT 12-11-2015 5 3 C306 45

182 IS207 Phát triển ứng dụng webIS207.G11 8 HTTT 12-11-2015 5 3 C308 51

183 IS216 Lập trình Java IS216.G11 8 HTTT 12-11-2015 5 3 C311 42183 IS216 Lập trình Java IS216.G11 8 HTTT 12-11-2015 5 3 C311 42

184 IS216 Lập trình Java IS216.G12 8 HTTT 12-11-2015 5 3 C312 35

185 EN001 Anh văn 1 EN001.G111 9 BMAV 13-11-2015 6 2 C206 54

186 EN001 Anh văn 1 EN001.G12 9 BMAV 13-11-2015 6 2 C305 68

187 EN002 Anh văn 2 EN002.G11 9 BMAV 13-11-2015 6 2 C306 50

188 EN002 Anh văn 2 EN002.G12 9 BMAV 13-11-2015 6 2 C308 50

189 EN002 Anh văn 2 EN002.G17 9 BMAV 13-11-2015 6 2 C311 57

190 EN002 Anh văn 2 EN002.G18 9 BMAV 13-11-2015 6 2 C312 59

191 CE312 Hệ thống thời gian thựcCE312.G11 7 KTMT 13-11-2015 6 3 C112 42

192 IS105 Hệ quản trị cơ sở dữ liệu OracleIS105.G11 8 HTTT 13-11-2015 6 3 C113 51

193 IT003 Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtIT003.G11 0 KHMT 13-11-2015 6 3 C114 46

194 IT003 Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtIT003.G11 0 KHMT 13-11-2015 6 3 C205 46

195 IT003 Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtIT003.G12 0 KHMT 13-11-2015 6 3 C206 45

196 IT003 Cấu trúc dữ liệu và giải thuậtIT003.G12 0 KHMT 13-11-2015 6 3 C305 45

197 MA002 Giải tích 2 MA002.G11 1 BMTL 13-11-2015 6 3 C306 68

95 SS001 Những nguyên lý cơ bSS001.G11 0 LLCT 13-11-2015 6 1 C308 45
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96 SS001 Những nguyên lý cơ bSS001.G11 0 LLCT 13-11-2015 6 1 C311 44

97 SS001 Những nguyên lý cơ bSS001.G12 0 LLCT 13-11-2015 6 1 C312 50

98 SS001 Những nguyên lý cơ bSS001.G12 0 LLCT 13-11-2015 6 1 C113 50

99 SS001 Những nguyên lý cơ bSS001.G13 0 LLCT 13-11-2015 6 1 C114 75

Ghi chú : Ca 1: bắt đầu 7h30; Ca 2: bắt đầu 9h30; Ca 3: bắt đầu 13h30; Ca 4: bắt đầu 15h30


